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QUY CHẾ
làm việc của hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Hội đồng thẩm định
Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) là tổ chức tư vấn, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Thương mại, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 trong khuôn khổ kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm từ nguồn Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định
1. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng thẩm định ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng thẩm định là ý kiến quyết định.

2. Hội đồng thẩm định chỉ xem xét, thẩm định các nội dung quy định tại Điều 9 và mức hỗ trợ quy định tại Điều 10 Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định só 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hội đồng thẩm định làm việc kiêm nhiệm theo từng vụ việc cụ thể.

Chương II
NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định
Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ xem xét, đánh giá nội dung các Đề án xúc tiến thương mại của các đơn vị chủ trì Chương trình và điều chỉnh, tổng hợp thành Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm theo các yêu cầu, mục tiêu định hướng để kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định việc phê duyệt chương trình theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt những nội dung vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 4. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thẩm định
1. Chịu trách nhiệm chung về các công việc của Hội đồng thẩm định và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt hoặc đề xuất để Bộ trưởng Bộ Thương mại báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đối với những nội dung quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 9 Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005) phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định.

3. Xem xét việc điều chỉnh Chương trình và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét quyết định các vấn đề vượt quá nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

4. Phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên thường trực, Ủy viên và Tổ thư ký.

5. Trường hợp xét thấy cần thiết, có thể mời các chuyên gia tham gia vào quá trình thẩm định nhưng không được quyền biểu quyết.

Điều 5. Nhiệm vụ của Ủy viên thường trực
Theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, theo dõi, điều hành công việc chung của Hội đồng thẩm định; chủ trì cuộc họp đánh giá, bảo vệ đề án của các đơn vị chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét quyết định.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng thẩm định
1. Xem xét, đánh giá các đề xuất Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia trên cơ sở các tiêu chí phê duyệt được ban hành và gửi ý kiến đánh giá bằng văn bản đến Tổ thư ký.

2. Tham gia các cuộc họp thẩm định trong trường hợp tổ chức cuộc họp.

Trường hợp không thể tham dự cuộc họp, Ủy viên Hội đồng thẩm định có thể đề xuất nhân sự đi họp thay và/hoặc có ý kiến đánh giá bằng văn bản.

Điều 7. Nhiệm vụ của Tổ thư ký
1. Tiếp nhận các đề án xúc tiến thương mại của các đơn vị chủ trì.

2. Luân chuyển đề án và các hồ sơ liên quan trong nội bộ Hội đồng thẩm định.

3. Tổng hợp ý kiến xem xét, đánh giá của các Ủy viên Hội đồng thẩm định.

4. Đề xuất lịch họp và chuẩn bị tài liệu có liên quan cho cuộc họp thẩm định.

5. Tổng hợp Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm theo kết luận của Hội đồng thẩm định và theo dõi việc thực hiện.

Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH
Điều 8. Tiếp nhận Chương trình
1. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đề án, Tổ thư ký gửi văn bản xác nhận việc đã tiếp nhận đến đơn vị chủ trì.

2. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày gửi văn bản xác nhận, Tổ thư ký có trách nhiệm gửi các đề án đến các Ủy viên Hội đồng thẩm định. Bản gốc được lưu tại Tổ thư ký. Các Ủy viên Hội đồng thẩm định lưu bản sao chụp.

Điều 9. Đánh giá và thẩm định Chương trình
1. Trong thời hạn không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đề án, các Ủy viên Hội đồng thẩm định tiến hành xem xét Đề án và gửi ý kiến đánh giá bằng văn bản về từng Đề án đến Tổ thư ký.

2. Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đánh giá của các Ủy viên Hội đồng thẩm định, Tổ thư ký tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp thẩm định có sự tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia được mời và đơn vị chủ trì Đề án.

3. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày họp thẩm định, đơn vị chủ trì có trách nhiệm hoàn chỉnh Đề án và gửi Hội đồng thẩm định.

4. Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng thẩm định tiếp nhận Đề án đã được hoàn chỉnh, Tổ thư ký tổng hợp báo cáo để Chủ tịch Hội đồng thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét, phê duyệt.

Đối với những đề xuất thành lập và xây dựng Trung tâm xúc tiến thương mại và nội dung khác không quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thẩm định kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Điều chỉnh Chương trình
1. Trường hợp đơn vị chủ trì có văn bản đề nghị được điều chỉnh thời gian, địa điểm và nội dung (nhưng không làm tăng mức hỗ trợ đã được phê duyệt), Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định và gửi thông báo đến các cơ quan có liên quan, đồng gửi các Ủy viên Hội đồng thẩm định.

2. Trường hợp đơn vị chủ trì có văn bản đề nghị được điều chỉnh cả về nội dung và kinh phí, Chủ tịch Hội đồng thẩm định lấy ý kiến bằng văn bản của các Ủy viên Hội đồng thẩm định trước khi trình Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định và gửi thông báo đến các cơ quan có liên quan, đồng gửi các Ủy viên Hội đồng thẩm định.

Điều 11. Kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được sử dụng từ nguồn chi quản lý hành chính của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Thương mại.

Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Thành viên của Hội đồng thẩm định và các đơn vị có liên quan thuộc Cơ quan Bộ Thương mại có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các thành viên Hội đồng thẩm định cần kiến nghị kịp thời để Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét bổ sung sửa đổi Quy chế./.
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